ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN : Toán

                                               Thời gian làm bài : 60 phút

                                             (Đề này gồm 8 câu, 01 trang)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  
Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm).  Giá trị của chữ số 1 trong số 20,15 là:

	A.  0,1
	           B. 0,15
	               C. 1


Câu 2 (1 điểm). Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1
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 giờ =..... phút là: 

	A. 62
	    B. 90
	              C. 100 


Câu 3 (1 điểm).  5% của 140 kg là: 

	A. 70 kg
	     B. 7 kg
	                 C. 0,7 kg


Câu 4 (1 điểm). Phân số nào trong các phân số sau bằng phân số 
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Câu 5. (1 điểm).  Một hình tròn có bán kính là 1 dm. Diện tích của hình tròn đó là: 

	A. 1 dm2
	         B. 6,28 dm2
	                         C. 3,14 dm2


PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

           3,65 + 452,48    ;        197,5 – 87,33            ;        4,24 x 5,2     ;       216,72 : 4,2

Câu 7 (1 điểm). Điền dấu (<  ; > ; =) thích hợp vào chỗ chấm:


20,186…..20,806                                               19,030…...19,03


7,01.....7,009                                                0,0129 .......0,02

Câu 8 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 40m, đáy bé bằng 24m, chiều cao bằng 10m.

a. Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó?

b. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 2m2 thì thu được 2,5kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng hình thang đó người ta thu bao nhiêu tạ thóc? 
-------------Hết-------------
HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: TOÁN LỚP 5
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	A
	0,5 điểm

	Câu 2
(1 điểm)
	C
	0,5 điểm

	Câu 3
(1 điểm)
	B
	0,5 điểm

	Câu 4
(1 điểm)
	C
	0,5 điểm

	Câu 5
(1 điểm)
	C
	0,5 điểm

	Câu 6
(2 điểm)

	  
    3,65              197,5                     4,24                      216x7,2    4x2

+                      -                            x                               06  7
  452,48                87,33                      5,2                        2 5 2     51,6                                                                                 
  456,13              110,17                     848                            00
          2120
            22048
	Đặt tính 
Đúng

0,25 điểm

Tính đúng mỗi ý 0,25 điểm


	Câu 7
(1 điểm)
	          20,186  <  20,806                                         19,030 = 19,03

          7,01  > 7,009                                                0,0129 <  0,02


	Mỗi ý
0,25 điểm

	Câu 8
(2 điểm)
	a. Diện tích thửa ruộng hình thang là:
                    ( 40 + 24) x 10 

                                                = 320 (m2)

                               2      
b. Trên thửa ruộng hình thang đó người ta thu được số thóc là: 
                        320 : 2 x 2,5 = 400 ( kg)

                        Đổi 400 kg = 4 tạ

                                            Đáp số: a. 320m2
                                                      b. 4 tạ thóc

	0,25 điểm


0,5 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm


-----------------Hết-----------------
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